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1 Lê Thị Tuyết Tiến sĩ Phó giáo sư Y học 7720301 Điều dưỡng

2 Lê Văn Quân Tiến sĩ Khoa học thần kinh 7720301 Điều dưỡng

3 Ngô Hạnh Thương Tiến sĩ Hóa hữu cơ 7720301 Điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Kim Tuyết Tiến sĩ Hóa hữu cơ 7720301 Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Trung Thu Tiến sĩ Sinh học 7720301 Điều dưỡng

6 Nguyễn Tiến Dũng Tiến sĩ Hóa hữu cơ 7720301 Điều dưỡng

7 Trần Hỗ Tiến sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

8 Lê Văn Hiểu CK II Ngoại - gan mật 7720301 Điều dưỡng

9 Lê Viết Hùng CK II Quản lý Y tế 7720301 Điều dưỡng

10 Trương Duy Đức CK II Quản lý Y tế 7720301 Điều dưỡng

11 Ninh Thị Minh Thoa Thạc sĩ Điều Dưỡng 7720301 Điều dưỡng

12 Tưởng Thị Bích Thạch Thạc sĩ Điều Dưỡng 7720301 Điều dưỡng

13 Bạch Thu Huyền Thạc sĩ Nội tiêu hóa 7720301 Điều dưỡng

14 Bùi Cao Cường Thạc sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

15 Bùi Minh Quân Thạc sĩ Xác suất thống kê 7720301 Điều dưỡng

16 Bùi Thị Châm Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

17 Bùi Việt Cường Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

18 Châu Thị Thanh Thảo Thạc sĩ Y học cổ truyền 7720301 Điều dưỡng

19 Đặng Đức Chính Thạc sĩ Tiếng Anh 7720301 Điều dưỡng

20 Đặng Sỹ Tuấn Thạc sĩ Điều Dưỡng 7720301 Điều dưỡng

21 Đặng Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh7720301 Điều dưỡng

22 Đào Thị Nhung Thạc sĩ Vật lý 7720301 Điều dưỡng

23 Đinh Thị Hương Thạc sĩ Luật 7720301 Điều dưỡng

24 Đỗ Thị Hường Thạc sĩ Sinh lý học 7720301 Điều dưỡng
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25 Đỗ Thị Lệ Hằng Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

26 Đỗ Thị Thùy Linh Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

27 Đỗ Văn Vinh Thạc sĩ Y học dự phòng 7720301 Điều dưỡng

28 Đoàn Đức Hân Thạc sĩ Nội tổng hợp 7720301 Điều dưỡng

29 Dương Thị Hồng Thuận Thạc sĩ Luật 7720301 Điều dưỡng

30 Hà Thị Liên Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

31 Hồ Thị Hoa Thạc sĩ Dinh dưỡng 7720301 Điều dưỡng

32 Hồ Thị Phương Thảo Thạc sĩ Sản phụ khoa 7720301 Điều dưỡng

33 Hoàng Thu Lan Thạc sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

34 Kiều Trung Dũng Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

35 Lâm Thị Thùy Linh Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh 7720301 Điều dưỡng

36 Lê Khánh Nhung Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

37 Lê Minh Nguyệt Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

38 Lê Ngọc Thanh Thạc sĩ Dược học 7720301 Điều dưỡng

39 Lê Thế Phi Thạc sĩ Thần kinh 7720301 Điều dưỡng

40 Lê Thị Minh Thư Thạc sĩ Luật  học 7720301 Điều dưỡng

41 Lê Thị Minh Toàn Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

42 Lê Thị Thu Minh Thạc sĩ Hóa vô cơ 7720301 Điều dưỡng

43 Lê Văn Hội Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

44 Lê Viết Phi Thạc sĩ Nội khoa 7720301 Điều dưỡng

45 Lưu Quốc Toản Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

46 Ngô Kim Phụng Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

47 Ngô Quang Huy Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

48 Ngô Thị Kiều My Thạc sĩ Quản lý bệnh viện 7720301 Điều dưỡng

49 Ngô Thị Thủy Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

50 Nguyễn Anh Thư Thạc sĩ Y học cổ truyền 7720301 Điều dưỡng

51 Nguyễn Đức Bảo Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

52 Nguyễn Gia Dũng Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

53 Nguyễn Hồng Trang Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

54 Nguyễn Hữu Đức Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

55 Nguyễn Minh Ngọc Thạc sĩ Dược học 7720301 Điều dưỡng

56 Nguyễn Tất Thành Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng



57 Nguyễn Thanh Nga Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

58 Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

59 Nguyễn Thị Hồng Hải Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

60 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

61 Nguyễn Thị Hồng Vân Thạc sĩ Y học cổ truyền 7720301 Điều dưỡng

62 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

63 Nguyễn Thị Loan Thạc sĩ Sinh học 7720301 Điều dưỡng

64 Nguyễn Thị Ngọc Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

65 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ Y học cổ truyền 7720301 Điều dưỡng

66 Nguyễn Thị Thanh Hương Thạc sĩ Kinh tế 7720301 Điều dưỡng

67 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

68 Nguyễn Thị Thanh Sơn Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7720301 Điều dưỡng

69 Nguyễn Thị Thúy Hồng Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7720301 Điều dưỡng

70 Nguyễn Thùy An Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

71 Nguyễn Văn Chỉnh Thạc sĩ Quản lý bệnh viện 7720301 Điều dưỡng

72 Nguyễn Văn Cường Thạc sĩ Khoa học máy tính 7720301 Điều dưỡng

73 Nguyễn Văn Hách Thạc sĩ Tin học 7720301 Điều dưỡng

74 Nguyễn Văn Liệp Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

75 Nguyễn Văn Trường Thạc sĩ Kinh tế 7720301 Điều dưỡng

76 Nguyễn Xuân Thể Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

77 Phạm Ngân Hà Thạc sĩ Tiếng Anh 7720301 Điều dưỡng

78 Phạm Thị Nga Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

79 Phạm Thị Ngọc Dung Thạc sĩ Quản lý bệnh viện 7720301 Điều dưỡng

80 Phạm Thị Thanh Hương Thạc sĩ Sinh học 7720301 Điều dưỡng

81 Phạm Thị Thu Huyền Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

82 Phạm Thiều Hoa Thạc sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

83 Phạm Văn Dương Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

84 Phạm Văn Sơn Thạc sĩ Y học ( Nội khoa da liễu) 7720301 Điều dưỡng

85 Phan Thị Nhung Thạc sĩ Sản Phụ khoa 7720301 Điều dưỡng

86 Phan Thị Phương Thanh Thạc sĩ Công nghệ sinh học 7720301 Điều dưỡng

87 Phan Thị Thanh Nga Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

88 Phan Thị Thu Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng



89 Phùng Thị Hiền Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

90 Phùng Thị Loan Thạc sĩ Luật 7720301 Điều dưỡng

91 Tạ Thị Ánh Tuyết Thạc sĩ Triết học 7720301 Điều dưỡng

92 Tống Thị Mai Vân Thạc sĩ Y nội khoa 7720301 Điều dưỡng

93 Tống Thị Thanh Hoan Thạc sĩ Sinh học 7720301 Điều dưỡng

94 Trần Thị Hoài Nhi Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

95 Trần Thị Hường Thạc sĩ Hóa phân tích 7720301 Điều dưỡng

96 Trần Thị Quý Thu Thạc sĩ
Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng 

Anh
7720301 Điều dưỡng

97 Trịnh Thị Minh Phương Thạc sĩ Quản lý điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

98 Trịnh Thị Phương Liên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7720301 Điều dưỡng

99 Trương Thị Nhung Thạc sĩ Dược học 7720301 Điều dưỡng

100 Vũ Hoàng Anh Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

101 Vũ Khắc Quý Thạc sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng

102 Vũ Minh Thúy Thạc sĩ Y tế công cộng 7720301 Điều dưỡng

103 Vũ Thị Thu Hiền Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7720301 Điều dưỡng

104 Bùi Hồng Thanh CKI Tâm thần học 7720301 Điều dưỡng

105 Bùi Thị Ngọc Ánh CKI Điều dưỡng nhi 7720301 Điều dưỡng

106 Đào Thị Như CKI Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

107 Đào Trọng Thịnh CKI Nội chung 7720301 Điều dưỡng

108 Đoàn Ngọc Lệ CKI Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

109 Dương Ngọc Hiếu CKI Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

110 Hồ Văn Thạnh CKI Nội chung 7720301 Điều dưỡng

111 Lê Thị Huệ CKI Điều dưỡng Phụ sản 7720301 Điều dưỡng

112 Lê Văn Hải CKI An toàn thực phẩm 7720301 Điều dưỡng

113 Lương Thị Bích Thủy CKI Nội tổng hợp 7720301 Điều dưỡng

114 Nguyễn Chí Cường CKI Nội khoa 7720301 Điều dưỡng

115 Nguyễn Thị Mai Hương CKI Quản lý Y dược 7720301 Điều dưỡng

116 Nguyễn Thị Tâm CKI Nhi 7720301 Điều dưỡng

117 Nguyễn Tiến Mạnh CKI Y 7720301 Điều dưỡng

118 Nguyễn Tiến Mạnh CKI Đa khoa 7720301 Điều dưỡng

119 Nguyễn Văn Quý CKI Ngoại khoa 7720301 Điều dưỡng

120 Phan Thị Ngọc Yến CKI Quản lý Y dược 7720301 Điều dưỡng



121 Phan Thị Thanh Tâm CKI Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng

122 Trần Thanh Rạng CKI Ngoại chung 7720301 Điều dưỡng

123 Trần Thị Yến CKI Truyền nhiễm 7720301 Điều dưỡng

124 Vũ Thị Hiên CKI Nội khoa 7720301 Điều dưỡng

(Đã ký)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thái Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng  04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Việt Mỹ

(Đã ký)


